
1
TĐ291-

2025
103 254,7 ONT+CLN Trần Văn Nam

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 103

2
TĐ291-

2025
102 219,3 ONT+CLN Lê Tiến Thắng

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 102

3
TĐ291-

2025
101 139,0 ONT+CLN Phan Thanh Nam

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 101

4
TĐ291-

2025
98 685,9 ONT+CLN Trịnh Văn Chí

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 98

5
TĐ291-

2025
235 203,4 ONT+CLN Nguyễn Chí Thuấn

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 235

6
TĐ291-

2025
94 177,3 ONT+CLN

Cao Nguyễn 

Phương Thảo

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 94

7
TĐ291-

2025
93 201,9 ONT+CLN Trần Thanh Bình

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 93

8
TĐ291-

2025
65 186,1 ONT+CLN Bùi Thị Tân

Thôn 7, xã Quãng Tân, huyện 

Đăk Klâp, tỉnh Đăk Nông

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 65

9
TĐ291-

2025
64 197,9 ONT+CLN Phạm Văn Khanh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 64

10
TĐ291-

2025
309 1381,8 ONT+CLN

ông Trần Thanh 

Sang

C1 Cư xá Phúc Hải, Kp 4, 

phường Tân Phong, Tp Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 309

11
TĐ291-

2025
467 915,8 ONT+CLN Lương Văn Uông

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
41 467

12
TĐ293-

2025
94 630,0 ONT+CLN Lê Thị Chính

KP. Tân Bình, P. Tân Bình, Tp. 

Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 94

13
TĐ293-

2025
106 1407,7 ONT+CLN Lê Thị Thu

Kp. Phước Thiện, P. Tân Thiện, 

Tp. Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 106

Ghi chú
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14
TĐ293-

2025
248 380,2 ONT+CLN

ông Trần Thanh 

Quang

Kp. Xuân Lộc, P. Tân Xuân, 

Tp. Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 248

15
TĐ293-

2025
126 464,7 ONT+CLN ông Phan Văn Anh

ấp Cây Cày, xã Tân Hưng, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 126

16
TĐ293-

2025
258 644,5 ONT+CLN

ông Trương Văn 

Hải cùng vợ là bà 

Trần Thị Thoi

KP. Xuân Lộc, P. Tân Xuân, 

Tp. Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 258

17
TĐ293-

2025
261 1043,1 ONT+CLN

Trương Thị Thu 

Loan

KP. Xuân Lộc, P. Tân Xuân, 

Tp. Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 261

18
TĐ293-

2025
259 268,7 ONT+CLN Trần Văn Sâm

KP.5, Trảng Bom, TB, Đồng 

Nai

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 259

19
TĐ293-

2025
150 199,7 ONT+CLN Nguyễn Thị Chín

Kp. Tân Xuân, P. Tân Xuân, 

Tp. Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 150

20
TĐ293-

2025
527 574,7 ONT+CLN Nguyễn Nhựt Tuấn

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 527

21
TĐ293-

2025
216 1243,3 ONT+CLN Đinh Duy Chúc

Trần Hưng Đạo, P. 11, Q.5, Tp. 

HCM

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 216

22
TĐ293-

2025
179 217,7 ONT+CLN Hồ Ánh

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 179

23
TĐ293-

2025
302 220,6 ONT+CLN

Trương Thị Bạch 

Tuyết

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 302

24
TĐ293-

2025
303 220,2 ONT+CLN Hồ Ánh

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 303

25
TĐ293-

2025
186 303,4 ONT+CLN

bà Nguyễn Thị Lệ 

Thu

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 186

26
TĐ293-

2025
187 281,5 ONT+CLN

bà Nguyễn Thị Lệ 

Thu

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 187



27
TĐ293-

2025
188 316,2 ONT+CLN Thái Thị Thương

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 188

28
TĐ293-

2025
189 311,6 ONT+CLN Trần Văn Đức

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 189

29
TĐ293-

2025
209 1208,8 ONT+CLN Phạm Trung Thuần

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 209

30
TĐ293-

2025
256 548,3 ONT+CLN Hoàng Thanh Hùng

Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, 

Q1, Tp. HCM

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 256

31
TĐ293-

2025
203 568,7 ONT+CLN Đặng Ngọc Tuấn

Đường 42, KP. 6, P. Linh Đông, 

Tp. HCM

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

43 203

32
TĐ292-

2025
156 504,2 ONT+CLN Phạm Ngọc Linh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 156

33
TĐ292-

2025
155 258,8 ONT+CLN

Nguyễn Thanh 

Lĩnh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 155

34
TĐ292-

2025
298 432,2 ONT+CLN Lê Thế Tâm

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 298

35
TĐ292-

2025
153 226,2 ONT+CLN Ngô Thị Kim Anh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 153

36
TĐ292-

2025
277 318 ONT+CLN Tôn Thất Hoàng

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 277

37
TĐ292-

2025
1059 981,5 ONT+CLN

Nguyễn Thanh 

Phong

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1059

38
TĐ292-

2025
318 494,3 ONT+CLN Lê Viết Ngọc

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 318

39
TĐ292-

2025
311 498,5 ONT+HNK ông Lã Ngọc Tuấn

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 311

40
TĐ292-

2025
1131 4192,7 ONT+CLN Lương Minh Trọng

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1131

41
TĐ292-

2025
1028 669,7 ONT+CLN Nguyễn Quốc Hồ

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1028

42
TĐ292-

2025
1274 1223,2 ONT+CLN Trần Trọng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1274

43
TĐ292-

2025
1132 301,9 ONT+CLN Lê Hoàng Vinh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1132



44
TĐ292-

2025
1107 3829 ONT+CLN

Nguyễn Thành 

Trung

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1107

45
TĐ292-

2025
313 334,9 ONT+CLN Thái Oanh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 313

46
TĐ292-

2025
1036 1031,9 ONT+CLN

Nguyễn Minh 

Thành

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1036

47
TĐ292-

2025
330 404,4 ONT+CLN

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 330

48
TĐ292-

2025
1144 6269,4 ONT+CLN Ngô Thị Bích Loan

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1144

49
TĐ292-

2025
1143 1198,4 ONT+CLN Vũ Thị Liễu

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1143

50
TĐ292-

2025
1142 898,8 ONT+CLN Giản Văn Phương

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1142

51
TĐ292-

2025
1141 599,2 ONT+CLN Phùng Hữu Bích

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1141

52
TĐ292-

2025
884 998,8 ONT+CLN Nguyễn Thành Đạt

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 884

53
TĐ292-

2025
1221 175,1 ONT+CLN Nguyễn Văn Thành

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 1221

54
TĐ292-

2025
44 488,8 ONT+CLN Ông Trịnh Văn Tốt

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 44

55
TĐ292-

2025
305 292,8 ONT+CLN Ông Lê Viết Thích

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 305

56
TĐ292-

2025
116 230,4 ONT+CLN Bà Hoàng Thị Tám

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 116

57
TĐ292-

2025
145 310,4 ONT+CLN

Ông Dương Ngọc 

Tuấn

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 145

58
TĐ292-

2025
147 231,4 ONT+CLN

Ông Nguyễn Văn 

Xuân

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 147

59
TĐ292-

2025
280 254,4 ONT+CLN

Bà Ngô Thị Thu 

Hồng

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 280



60
TĐ292-

2025
281 286,2 ONT+CLN Bà Tòng Thị Cú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 281

61
TĐ292-

2025
302 282,1 ONT+CLN ông Lê Văn Hiệp

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 302

62
TĐ292-

2025
172 514,4 ONT+CLN Trần Minh Luật

Kp.2, P. Tân Đồng, Tp. Đồng 

Xoài

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 172

63
TĐ292-

2025
210 926,2 ONT+CLN Ma Khánh Quang

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 210

64
TĐ292-

2025
195 356,2 ONT+CLN Nguyễn Thị Lời

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 195

65
TĐ292-

2025
235 1917 CLN Lê Văn Chỉnh

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 235

66
TĐ292-

2025
196 626,6 CLN Bùi Văn Rong

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 196

67
TĐ292-

2025
197 516,1 ONT+CLN

ông Nguyễn Quốc 

Hưng cùng bà 

Đồng Thị Hồng 

Quyên

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 197

68
TĐ292-

2025
181 252,3 ONT+CLN Trần Thị Thành

KP. Suối Đá, P. Tân Xuân, TP. 

Đồng Xoài

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 181

69
TĐ292-

2025
288 3839,6 CLN ông Lê Công Lịch

Kp Bình Thiện, phường Tân 

Thiện, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

42 288

70
TĐ292-

2025
50 756,5 ONT+CLN

Ông Tống Văn 

Nông

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 50

71
TĐ292-

2025
51 673,5 ONT+CLN

Ông Tống Văn 

Nông

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 51

72
TĐ292-

2025
108 23894,7 CLN

Đất lâm phần giao 

cho ông Đinh Văn 

Hương quản lí

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 108

73
TĐ292-

2025
112 698 ONT+CLN Ông Lê Văn Hùng

khu phố Bình Thiện, phường 

Tân Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

ấp Phước Tân, xã Tân Phước, 

huyện Đồng Phú
42 112
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